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Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 750 72 12 7 23 30 12 7 23 30

1 An Dương

Công ty TNHH KHKT 

truyền động San - 

Tohno(Hải Phòng)

sản xuất sản phẩm từ 

plactic
10 17 2 2 3 10 2 2 3 10 20 16 13 10 30 20 18 10 Nguyễn Thị Thoa Nhân sự 0378.795.926

2 An Dương
Công ty TNHH LIANYUE 

Việt Nam ( TP-Link)

Sản xuất thiết bị truyền 

thông, chế tạo thiết bị đầu 

cuối thông tin

740 55 10 5 20 20 10 5 20 20 20 đến 30 20 đến 25 15 đến 20 10 đến 15 30 đến 35 25 đến 30 20 đến 25 15 đến 20 Bùi Ngọc Trang
Phòng hành chính 

nhân sự
0936932664

II KCN Đình Vũ 525 106 1 7 16 82 7 27 15 57

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Nâng hạ, lắp đặt máy móc 

thiết bị
4 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Từ 18 0 0 0 Từ 18 0 0 Nguyễn Thị Xinh Phòng HCNS 0931590567

2 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK Cơ khí 9 10 0 5 5 0 0 5 5 0 0 10 9 0 0 13 12 0 Tạ Thị Huế 
Phòng hành chính 

tổng hợp
02253260715

3 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH TIẾP 

VẬN SITC-ĐÌNHVŨ
KHO BÃI, LOGISTICS 12 2 1 0 1 0 2 0 0 0 13 10 8 7 15 13 10 8 Đinh Thị Trang Nhân sự tổng hợp 02253260007

4 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật Liệu 

Nam Châm Shin-Etsu Việt 

Nam

Vật liệu nam châm 500 90 0 0 10 80 5 20 10 55 0 0 20 15 0 0 0 0
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
Hành chính nhân sự 0886146556

III KCN MP Đình Vũ 30 5 0 0 5 0 3 2 0 0

1 MP Đình Vũ
Công ty CP Sản xuất và 

Công nghệ nhựa Pha lê
Phụ gia ngành nhựa 30 5 0 0 5 0 3 2 0 0 30 20 15-20 7-10 30 20 15-20 7-10 Ngô Văn Đài Bộ phận HCNS 0846830094

IV

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

324 101 0 10 71 20 20 30 30 21

1
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Guo Xiang 

Hải Phòng

In ấn tem nhãn mác, gia 

công hộp catton
86 5 0 0 0 5 0 0 0 5 15 10-15 10-15 7-10 15 10-15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364.035.266

2
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Meihotech 

Việt Nam

sản xuất ghim kẹp công 

nghiệp
3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 29 từ 8 tới 36 từ 6 tới 15 từ 8 tới 16 29 từ 8 tới 36 từ 6 tới 15 từ 8 tới 16 Trịnh Thị Mỹ Linh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0984205985

3
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Yanagawa 

Seiko Việt Nam

Liên kiện trong động cơ ô 

tô, máy móc văn phòng
164 10 0 0 0 10 0 0 0 10 35-45 16-20 7-15 5.49 - 6.9 40-60 35-40 11-19 7-10 Lê Thị Duyên Hành chính nhân sự 0941.27.57.63

4
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Rayho Việt 

Nam

Sản xuất dây văn phòng 

phẩm các loại
15 5 0 0 0 5 0 0 0 5 10 8 7 6 10 8 7 6 Lê Thị Huế

Phòng Hành chính 

nhân sự
0934.655.911

5
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Rorze 

Robotech

Sản xuất robot và thiết bị 

liên quan đến Robot
56 80 0 10 70 0 20 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bộ phận Tuyển 

dụng
P. Hành chính 02253743030

V KCN Tràng Duệ 55 20 0 0 0 20 0 0 0 20

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH AP Tech 

Việt Nam
Sản xuất linh kiện điện tử 55 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 từ 10 đến 12 Bùi Thị Minh Trang

Phòng Hành chính 

nhân sự
0914.751.286

V KCN Vsip 356 106 0 0 6 100 0 2 4 100

1 Vsip

Công ty TNHH công nghệ 

máy văn phòng Kyocera 

Việt Nam

Sản xuất máy in 250 104 0 0 4 100 0 0 4 100 20 15 10 9 25 15 10 9 Đỗ Hồng Ngọc
Phòng Phát triển 

nhân lực
0944953758

2 Vsip
Công ty TNHH Công nghệ 

Hitron Việt Nam

Sản xuất thiết bị điện tử 

viễn thông
106 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 Nguyễn Thị Duyên Phòng nhân sự 0793120116

Tổng KCN, KKT 2.040 410 13 24 121 252 42 68 72 228

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 6/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


